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MỘT SỐ BÀI THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC SÁN DÌU                                        

Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG - THÁI NGUYÊN 
 

Phó Thị Thúy Hằng
*
, Nguyễn Huy Hoàng 

Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên 

 

TÓM TẮT 
Phú Lương là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên, nơi có khá đông người dân tộc Sán 

Dìu sinh sống. Dân tộc Sán Dìu có nguồn gốc là người Quảng Đông (Trung Quốc) di cư sang nước 

ta cách đây mấy trăm năm. Hiện nay, vẫn còn một bộ phận rất lớn người Sán Dìu sử dụng tiếng 

nói, chữ viết và phong tục tập quán của người Quảng Đông, cùng với đó là nhiều kinh nghiệm sử 

dụng cây cỏ làm thuốc rất độc đáo. Tuy nhiên, nhiều bài thuốc có giá trị và hiệu quả của người Sán 

Dìu còn rất ít người quan tâm và biết đến. Vì vậy, nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu: Thu 

thập một số bài thuốc được đồng bào dân tộc Sán Dìu nơi đây dùng chữa bệnh; thống kê định  loại 

các loài cây cỏ có giá trị sử dụng làm thuốc; xác định những cây cỏ quý hiếm tại huyện Phú Lương 

có nguy cơ tuyệt mẫu, cần được bảo tồn. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn, phương 

pháp thu thập và xử lí mẫu, phương pháp phân loại thực vật đã thu được các kết quả sau: Thống kê 

được 67 loài thực vật thuộc 37 họ, 29 bộ, 3 ngành (ngành dương xỉ, ngành hạt trần và ngành hạt 

kín); thống kê được 10 nhóm bệnh và thu thập được 23 bài thuốc được đồng bào Sán Dìu ở huyện 

Phú Lương - Thái Nguyên sử dụng để chữa bệnh. Trong các bài thuốc có sử dụng 09 loài cây cỏ 

thuộc danh mục cây thuốc quý hiếm cần bảo vệ. Nghiên cứu góp phần phổ biến rộng rãi các bài 

thuốc đến người dân và có thêm tư liệu cho nghiên cứu dược lý hiện đại. 

Từ khóa: dân tộc Sán Dìu, Phú Lương-Thái Nguyên, cây cỏ, bài thuốc 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ
*
 

Từ xa xưa, cha ông ta đã biết sử dụng cây cỏ 

để chữa bệnh, nhờ đó tích lũy được nhiều 

kinh nghiệm quý báu trong việc sử dụng cây 

cỏ làm thuốc. Tuy nhiên, rất nhiều bài thuốc 

có giá trị và hiệu quả cao mới chỉ được dùng 

ở một phạm vi nhỏ hẹp trong đồng bào dân 

tộc thiểu số. Do đó, việc thống kê, tìm kiếm 

định loại các loài cây cỏ có giá trị sử dụng 

làm thuốc chữa bệnh của đồng bào dân tộc 

thiểu số là việc làm cần thiết.  

Dân tộc Sán Dìu còn có tên gọi khác: Sán 

Déo, Trại, Trại Đất, Mán quần cộc, Mán váy 

xẻ. Tại huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên, 

dân tộc Sán Dìu khoảng 4.635 người, chiếm 

4,4% tổng dân số của huyện (nguồn Ủy ban 

dân số huyện Phú Lương năm 2004). Dân tộc 

Sán Dìu có nguồn gốc là người Quảng Đông 

(Trung Quôc), khi di cư sang nước ta họ 

mang theo nhiều kinh nghiệm sử dụng cây cỏ 

làm thuốc rất độc đáo. Hiện nay, những kinh 

nghiệm đó vẫn còn tồn tại trong cộng đồng 

                                                 
*
 Email: phohang2011@gmail.com 

người Sán Dìu nhưng ít được quan tâm và 

biết đến. Do đó, nghiên cứu được tiến hành 

nhằm đóng góp tư liệu cho dược lý hiện đại 

và phổ biến rộng rãi các bài thuốc nam hiệu 

quả đến người dân. 

ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Các loài cây cỏ được 

đồng bào dân tộc Sán Dìu ở huyện Phú Lương - 

Thái Nguyên dùng làm thuốc chữa bệnh. 

Địa điểm nghiên cứu: xã Tức Tranh, xã 

Động Đạt, xã Yên Ninh, xã Yên Lạc, xã Phục 

Linh thuộc huyện Phú Lương tỉnh Thái 

Nguyên. Đây là các xã có đồng bào dân tộc 

Sán Dìu sinh sống nhiều nhất trong huyện. 

Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp 

05 Công lộ dốc (tiếng Sán Dìu có nghĩa người 

bốc thuốc) và 60 người dân tộc Sán Dìu ở 05 

xã của huyện Phú Lương. Nội dung phỏng 

vấn gồm: Tên bài thuốc, tên các vị thuốc, bộ 

phận dùng (số lượng dùng), cách bào chế, 

cách dùng, kiêng kỵ (nếu có), khu vực thu hái 

các cây thuốc… 
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Phương pháp thu thập và xử lí mẫu: Những 

cây thuốc sử dụng tên dân tộc hoặc tiếng địa 

phương sẽ được người cung cấp bài thuốc chỉ 

trên thực địa. Với những cây đã biết thì ghi 

chép các thông tin như: Tên Việt Nam, tên 

khoa học. Với những cây chưa xác định được 

thì thu thập mẫu về phân loại sau. Mẫu thu 

thập thường là cành hoặc cây mang đầy đủ 

(nếu được) các bộ phận (rễ, thân, lá, hoa, 

quả), có thể để tươi hoặc làm mẫu cây khô 

trên giấy (đối với mẫu cần nhiều thời gian để 

phân loại). Với những cây thuốc quý hiếm, số 

lượng ít không thể thu thập mẫu được thì 

dùng máy ảnh chụp hình cây. Những vị thuốc 

không thể thu thập được vì không đúng mùa 

được thì sử dụng dược liệu khô sẵn có ở nhà 

thầy thuốc. 

Phương pháp phân loại: Sử dụng các tài liệu 

“Cây cỏ Việt Nam” của Phạm Hoàng Hộ 

(1999) [2] kết hợp “Những cây thuốc và vị 

thuốc Việt Nam” của Đỗ Tất Lợi (2003) [3] 

để đối chiếu, so sánh với các mẫu thu được 

nhằm xác định tên khoa học, tên thông 

thường của các cây thuốc. Sử dụng "Phân loại 

thực vật" của Hoàng Thị Sản (2000) [4] để tra 

cứu bậc phân loại. 

Phương pháp xác định cây thuốc có nguy cơ 

tuyệt mẫu cần bảo vệ: Tra cứu các tài liệu 

như: Sách đỏ Việt Nam [1] và Danh lục đỏ 

cây thuốc Việt Nam (2006) [5]. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

Các nhóm bệnh và bài thuốc được đồng 

bào dân tộc Sán Dìu ở huyện Phú Lương 

dùng để chữa bệnh 

Đồng bào dân tộc Sán Dìu tại 05 xã thuộc 

huyện Phú Lương - Thái Nguyên biết sử dụng 

khá nhiều bài thuốc dân gian để chữa bệnh. 

Tiến hành điều tra và thu thập được 23 bài 

thuốc. Trong đó, có những bài thuốc có sự 

phối hợp của nhiều loại dược liệu khác nhau 

như: Bài thuốc chữa huyết áp, đau nhức 

xương khớp…, có những bài thuốc chỉ gồm 

01 loại dược liệu và cách sử dụng cũng rất 

đơn giản như: Chữa Gout, chữa tiểu đường… 

(Bảng 1). 

Bảng 1. Các nhóm bệnh và bài thuốc (BT) được người dân tộc Sán Dìu ở Phú Lương - Thái Nguyên  

sử dụng chữa bệnh 

Nhóm bệnh Số 

BT 

Số 

loài 

Bài thuốc và loài cây cỏ sử dụng chữa bệnh 

1. Nhóm 

bệnh nội khoa 
7 25 

Bài 1. Chữa Thai tú vong (viêm gan vàng da): Đẹn quang (Nghệ đen), Von 

quang (nghệ vàng), cỏ cú (cỏ gấu), quất chấy (quả quất) non), tất cả lượng 

bằng nhau, phơi khô tán bột, trộn với mật ong làm viên uống ngày 1 - 2 g. 

Bài 2. Chữa Tú thộng (đau bụng do lạnh): Quoang (Gừng) khô tán bột 50 

g, quế tán bột 50 g, hạt tiêu sọ tán bột 50 g, đinh hương tán bột 50 g. Tất cả 

ngâm rượu 40
o
 . Mỗi lần uống 10 - 20 giọt pha với nước ấm 

Bài 3. Chữa bệnh Gout: Lá dây ký ninh (tươi) sắc uống hằng ngày 

Bài 4. Chữa Thói thậu (say nắng): Chốc toi (Lá tre) 20 g, lá bạc hà 20 g, 

Sọn thoi (tỏi) 20 g, Quoang (gừng) 20 g, tất cả dùng tươi, nước 500 ml. Sắc 

còn 200 ml. Uống làm 2 lần. 

Bài 5. Chữa Tú thộng (đau dạ dày): Lá Khôi 60 g, lá Bồ công anh 40 g, Lá 

Khổ sâm 12 g, lá Cam thảo dây 20 g (tất cả dùng tươi). Sắc với 1,5 lít nước 

trong khoảng thời gian 20 phút, chắt nước uống ngày 3 lần trước bữa ăn 30 

phút. 

Bài 6. Chữa bệnh cao huyết áp: dừa cạn, cỏ xước mỗi thứ 160 g; lá đinh 

lăng 180 g, hoa hòe 150 g, cam thảo đất 140 g, đỗ trọng nam 120 g và hạt 

dành dành 100 g. Tất cả đem sao khô, tán nhỏ. Mỗi ngày lấy 40 g đem hãm 

với nước sôi để uống.  

Bài 7. Chữa bệnh tiểu đường: Sử dụng 75 g cây sâm mùng tơi tươi (hoặc 

25 g khô) sắc uống liên tục dài ngày. 
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2. Nhóm 

bệnh ngoại 

khoa 

 

3 

 

8 

Bài 8. Chữa Thọn cút (gãy xương kín, chấn thương phần mềm): Tắc kè đá, 

lá sen tươi, lá trắc bá diệp tươi, quả bồ kết tươi, mỗi thứ 12 g, tán nhỏ, 

ngày 2 lần hãm nước sôi uống hoặc đắp ngoài. 

Bài 9. Chữa Vọng ki dịp nghí (đỉa, vắt vào tai): Lá hẹ tươi 20 g, nước điếu 

2 ml. Lá hẹ giã vắt nước cốt hòa lẫn với nước điếu, rỏ vào tai. 

Bài 10. Chữa Sa ngạo (rắn cắn): Dùng lá Hú ka (mướp đắng) hoặc lá chìa 

vôi tía hoặc lá rau sam. Tất cả đều dùng tươi, nhai nhỏ nuốt nước, còn bã 

đắp vào chỗ cắn. 

3. Nhóm 

bệnh sản 

khoa 

2 8 

Bài 11. Chữa bệnh nam giới tinh trùng yếu khó có con: Hà thủ ô đỏ 20 g, 

Tầm gửi dâu, Kỷ tử, Ngưu tất 16 g, tất cả đều dùng khô, sắc uống. 

Bài 12. Chữa Tú thộng (động thai): Củ gai 20 g, cành tía tô 20 g, Ngoi 

(ngải cứu) 20 g, Kiu thoi (đậu đen) 20 g. Sắc đặc uống 2 lần. 

4. Nhóm 

bệnh nhi khoa 
3 14 

Bài 13. Chữa Pha thai hị (viêm phế quản): Vỏ Sú loong sa (vối), củ chóc, 

vỏ Kit chấy (quả quýt), hạt củ cải (sao), hạt Cái sỏi (cải bẹ), mỗi thứ 15 g, 

tất cả dùng khô. Sắc uống ngày 3 lần, mỗi lần 100 ml. 

Bài 14. Chữa Sút ma (sởi): Củ sắn dây 20 g, kinh giới 12 g, lá cúc tần 12 g, 

Kiu thoi (đậu đen) 12 g,  Quoang (gừng) 3 lát, tất cả dùng tươi. Cho 500 ml 

nước, sắc còn 150 ml, chia uống làm 3 lần trong ngày. 

Bài 15. Chữa thủy đậu: Rau dấp cá, Láo công kin (rau má), Ra chanh (lá 

chanh), dây kim ngân, mỗi thứ 12 g, dùng tươi. Sắc đặc, ngày uống 2 lần, 

mỗi lần 20 - 30 ml. 

5. Nhóm 

bệnh về mắt 
1 6 

Bài 16. Chữa Ngạn thộng (đau mắt đỏ): Lá Thém sỏi (rau ngót) 50 g, rễ cỏ 

xước 30 g, lá dâu 30 g, lá Chốc toi (tre) 30 g, Láo công kin (rau má) 30 g, 

Ra chanh (lá chanh) 10 g. Tất cả dùng tươi, sắc đặc, uống nhiều lần trong 

ngày. 

6. Nhóm 

bệnh răng 

miệng 

1 1 

Bài 17. Chữa Thộng nga (viêm răng, lợi): Truy lạ loi (lá lốt) tươi 100 g, 

nước 1 lít, cô đặc lại còn 100 ml. Ngày ngậm 2 buổi (trưa, tối), mỗi buổi 2 

- 3 lần, mỗi lần ngậm 15 - 20 phút rồi nhổ đi. Mỗi đợt ngậm 4 - 5 ngày. 

7. Nhóm 

bệnh ngoài da 
1 3 

Bài 18. Chữa Thoi sang chét (chốc lở): Lá đậu ván tía, lá Mạch sỏi (lá nhọ 

nồi), rau sam, tất cả dùng tươi, mỗi thứ 10 g. Ba thứ giã nát với ít muối, 

đắp lên chỗ chốc. Sau 1 giờ bỏ bã để bôi thuốc. Thuốc bôi là Ra chanh 

chấy (chanh quả) để nguyên đốt thành than, tán nhỏ hòa với dầu mè bôi 

vào chỗ chốc. 

8. Nhóm 

bệnh thần 

kinh 

3 14 

Bài 19. Chữa Mạo hụt tách (mất ngủ): Phan thao chấy (Củ bình vôi Quảng 

Tây) thái nhỏ, sao vàng, tân sen, chè vằng (sao), mỗi thứ 6 g. Hãm nước 

uống trong ngày. 

Bài 20. Chữa viêm não B: Lá chàm mèo khô 15 g (tươi 30 g), kim ngân 

hoa 30 g, thạch cao sống 20 g. Sắc uống ngày một thang, chia 2 - 3 lần. 

Bài 21. Chữa Thộng cút (thấp khớp, đau nhức xương): Thiên niên kiện, 

Kim ngân, Cỏ xước, Thổ phục linh, chó đẻ hoa vàng (Hy thiêm), Ké đầu 

ngựa, Cây xấu hổ, Dây đau xương, Cà gai leo. Các vị lượng bằng nhau, rửa 

sạch, đun kỹ, cứ 1 kg dược liệu khô sắc lấy 1 lít nước thuốc, chế thành 

rượu thuốc hoặc si-rô để uống. 

9. Nhóm bệnh 

ung bướu 
01 1 

Bài 22. Phòng và hỗ trợ điều trị ung thư thực quản: chè tím (tươi hoặc 

khô) đun nước uống hằng ngày. 

10. Nhóm 

thuốc bổ 
01 4 

Bài 23. Chữa Thộng (suy nhược toàn thân): Sa nga cụn (Hoàng tinh hoa 

trắng) 25 g, Lống chấy (ba kích) 20 g, đảng sâm 10 g, thục địa 10 g. Tất cả 

thái mỏng, ngâm với 1 lít rượu 35°. Ngày uống ba lần trước hai bữa ăn và 

khi đi ngủ, mỗi lần một chén nhỏ. 
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Các bài thuốc thu thập được chủ yếu dùng để 

chữa các bệnh thuộc 10 nhóm sau: Nhóm 

bệnh ngoại khoa, nội khoa, nhi khoa, sản 

khoa, bệnh về mắt, răng miệng, thần kinh, 

ngoài da, u bướu, thuốc bổ. Trong đó có 07 

bài thuốc (chiếm 30,43%) dùng để chữa trị 

các bệnh trong nhóm bệnh nội khoa như: Tiểu 

đường, Gout, huyết áp, đau dạ dày, chứng say 

nắng… Số lượng thực vật được sử dụng trong 

nhóm bệnh này là 25 loài (chiếm 39,06% tổng 

số loài thực vật được dùng làm thuốc). Nhóm 

bệnh về răng miệng và u bướu có số lượng 

bài thuốc ít nhất (01 bài thuốc) và mỗi bài 

thuốc chỉ sử dụng 01 loài thực vật dùng để 

chữa trị (chiếm 1,56% tổng số loài thực vật 

được dùng làm thuốc). 

Phân loại cây cỏ được đồng bào dân tộc Sán 

Dìu dùng để chữa bệnh theo bậc phân loại 

Tiến hành phân chia các loài thực vật trong 

23 bài thuốc thu thập được theo bậc phân loại 

(lớp, phân lớp, bộ, họ, loài) [4]. Kết quả được 

trình bày trong bảng 2. 

Qua bảng 2 cho thấy, 23 bài thuốc đã sử dụng 

67 loài thực vật thuộc 37 họ, 29 bộ, 3 ngành: 

Ngành Hạt trần (Gymnospermatophyta), 

ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) và ngành 

hạt kín (Angiospermatophyta). Có 65 loài 

(trong tổng số 67 loài thực vật) được sử dụng 

làm thuốc thuộc ngành hạt kín với 7 phân lớp 

thuộc lớp Hai lá mầm, 2 phân lớp thuộc lớp 

Một lá mầm. Trong đó, phân lớp Cúc 

(Asteridae) thuộc lớp Hai lá mầm được sử 

dụng nhiều nhất với 4 bộ, 9 họ, 16 loài. Phân 

lớp Cau thuộc lớp một lá mầm có số lượng 

loài thực vật được sử dụng ít nhất là 02 loài 

thuộc 01 họ, 01 bộ. Số lượng loài trong mỗi 

họ, mỗi bộ được trình bày trong bảng 3. 

Bảng 2. Sự phân bố các loài trong lớp, phân lớp, ngành thực vật 

Ngành Lớp 

Phân lớp Số 

bộ 

Số 

họ 

Số 

loài Tên phân lớp Kí 

hiệu 

Ngành Dương xỉ 

(Polypodiophyta) 

Lớp Dương xỉ 

(Polypodiopsida) 

 
I 01 01 01 

Ngành Hạt trần 

(Gymnospermatophyta) 

Lớp Thông 

(Pinopsida) 

 
II 01 01 01 

 

Ngành hạt kín 

(Angiospermatophyta) 

 

Lớp một lá mầm 

(Monocotyledonea) 

Phân lớp Cau 

(Arecidae) 
III 1 1 2 

Phân lớp Hành 

(Liliidae)  
IV 5 5 9 

Lớp hai lá mầm 

(Dicotyledoneae) 

 

Phân lớp Ngọc Lan 

(Magnoliidae) 
V 3 3 5 

 Phân lớp Sau sau 

(Hamamelididae) 
VI 1 2 2 

Phân lớp Cúc 

(Asteridae) 
VII 4 9 16 

Phân lớp Cẩm chướng 

(Caryophyllidae) 
VIII 2 3 4 

Phân lớp Sổ 

(Dileniidae) 
IX 5 5 9 

 Phân lớp Hoa hồng 

(Rosidae) 
X 5 6 15 

Phân lớp Mao Lương 

(Ranunculidae) 
XI 1 1 3 

Tổng 29 37 67 
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Bảng 3. Sự phân bố các loài trong họ, bộ 

Kí 

hiệu 
Tên Bộ 

Tên họ 

 

Số 

loài 
Tên loài 

I 
Bộ Dương xỉ cạn 

(Polypodiales) 
Họ Dương xỉ (Polypodiaceae) 1  Tắc kè bonii 

II Bộ Thông (Pinales) 
Trắc bách diệp              (Thuja 

orientalis L.) 
1 Trắc bách diệp 

III Bộ ráy (Arales) Họ Ráy (Araceae) 2 
Củ chóc, Thiên niên 

kiện 

IV 

Bộ Hành (Liliales ) Họ Hành (Liliaceae) 3 hẹ, tỏi, Thổ phục linh 

Bộ Lúa (Poales ) Họ Lúa (Poaceae) 2 Tre, sả,  

Bộ Gừng  (Zingiberales) Họ Gừng (Zingiberaceae ) 2 Nghệ, gừng 

Bộ Măng tây(Asparagales HọTóc tiên(Convallariaceae) 1 Hoàng tinh hoa trắng 

 Bộ cói (Cyperales) Họ cói (Cyperaceae) 1 Cỏ gấu (cỏ cú) 

V 

Bộ Long não (Laurales) Họ Long não (Lauraceae) 1 Quế 

Bộ Hồ tiêu (Piperales) Họ Hồ tiêu (Piperaceae ) 3 Lá lốt, Giấp cá, Hồ tiêu 

Bộ Sen (Nelumbonales) Họ Sen (Nelumbonaceae) 1 Sen 

VI Bộ Gai (Urticales) 
Họ Dâu tằm (Moraceae) 1 Dâu tằm 

Họ Gai (Urticaceae) 1 Củ Gai 

VII 

Bộ Cúc (Asterales ) 

Họ Cúc (Asteraceae) 4 
Cỏ nhọ nồi, cúc tần, 

Ngải cứu, Ké đầu ngựa 

Họ Hoa chuông 

(Campanulaceae) 
1 Đảng sâm 

Bộ Hoa mõm sói   

(Scrophulariales) 

Họ Hoa mõm sói                 

(Scrophularaece)        
1 Cam thảo đất 

Họ Cà (Solanaceae) 2 Cà gai leo, Kỷ tử 

Họ Ôrô (Acanthaceae) 1 Chàm mèo 

Bộ Hoa môi (Lamiales) 
Họ Hoa môi (Lamiaceae) 3 

Tía tô, Kinh giới, Bạc 

hà 

Họ Kim ngân(Caprifoliaceae 1 Kim ngân 

Bộ Hoa vặn (Contortae)   

Họ Trúc đào (Apocynaceae) 1 Dừa cạn 

Họ Cà phê (Rubiaceace) 2 
Chi tử (Dành dành), Ba 

kích 

VIII 

Bộ Cẩm chướng 

(Caryophyllales) 

Họ Rau sam (Portulacaceae) 1 Sâm mùng tơi 

Họ Rau dền(Amaranthaceae) 2 Cỏ xước, Ngưu tất 

Bộ Rau răm (Polygonales ) Họ Rau răm (Polygonaceae) 1 Hà thủ ô đỏ 

IX 

Bộ Hoa tím (Violales) Họ Bầu bí (Cucurbitaceae) 1 Mướp đắng 

Bộ Chè (Theales) Họ Chè (Theaceae) 2 Chè Vằng, Chè Tím 

Bộ Thị (Ebenales) Họ Thị (Ebenaceae) 1 Hồng 

Bộ Màn màn (Capparales) Họ Cải (Brassicaceae) 2 Cải thìa, Cải bẹ 

Bộ Thầu dầu 

(Euphorbiales ) 
Họ Thầu dầu(Euphorbiaceae  3 

Rau ngót, Đỗ trọng 

nam, Khổ sâm 

X 

Bộ Nho (Vitales) Họ Nho (Vitaceae) 1 Chìa vôi 

Bộ Đậu (Fabales) Họ Đậu (Fabaceae) 6 

Đậu đen, Đậu ván tía, 

Trinh nữ, Cam thảo 

dây, Bồ kết, Hòe. 

Bộ Nhân sâm  (Araliales) 
Họ Hoa tán (Apiaceae) 1 Rau má,  

Họ Nhân sâm (Araliaceae) 1 Đinh lăng 

Bộ Sim (Myrtales) Họ Sim (Myrtaceae) 3 
Vối, Đinh hương, Lá 

Khôi  

Bộ Cam (Rutales) Họ Cam (Rutaceae) 3 Chanh, Quýt, Quất 

XI 
Bộ Mao Lương 

(Ranunculales) 
Họ Tiết dê(Menispermaceae) 3 

Củ Bình vôi, Dây Kí 

ninh, Dây Đau xương 
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Bảng 4. Những cây thuốc trong danh mục cây thuốc quý hiếm có nguy cơ tuyệt mẫu 

Tên thường/Tên khoa học Công dụng Khu vực phân bố Cấp đánh giá 

SĐVN DLĐCT 

1. Tắc kè đá bonii              

Drynaria bonii Christ                    

Họ Dương xỉ-Polypodiaceae   

Chữa tê thấp, đau 

lưng, thận hư. 

Xóm Suối Bén, 

xóm Ba Luồng-xã 

Yên Ninh 

VUA1a,c

,d 

 

2. Lá Khôi (Khôi nhung,..) Ardisia 

silvestris Pitard  Họ Sim-

Myrtaceae 

Chữa đau dạ dày, 

bệnh về gan, thiếu 

máu 

Xóm Hang 

Leo,xóm Đẩu-xã 

Yên Lạc 

VUA1a,c

,d+2d 

VUA1c,d 

3. Bình vôi Quảng Tây Stephania 

Kwangsiensis H.S.Lo                               

Họ Tiết dê-Menispermaceae 

An thần, chữa nhức 

đầu, sốt nóng 

Xóm Khe Cốc, xóm 

Đập Tràn -xã Tức 

Tranh 

VUA1c,d  

4. Hà thủ ô đỏ (Dạ hợp..) Fallopia 

multiflora (Thunb.) Haraldson                                 

Họ Rau răm-Polygonaceae 

Bổ máu, chữa bệnh 

thần kinh suy 

nhược 

Xóm Đuổm-Xã 

Động Đạt; xóm Bắc 

Bé-xã Yên Ninh 

VUA1c,d ENA3a,c,

d 

5. Sâm mùng tơi (Sâm đất) 

Talinum paniculatum (Jacq.)                               

Họ Rau sam  Gaertn 

Portulacaceae  

Giải độc, giải nhiệt, 

chữa tiểu đường  

Xóm Đồng Niêng-

xã Động Đạt;xóm 

Khe Cốc-xã Tức 

Tranh 

 VUA1a,c,

d 

6. Ba kích (dây ruột gà,…) 

Morinda officinalis stow          Họ 

Cà phê - Rubiaceae 

Hạ huyết áp, bổ 

thận, tráng dương, 

đỡ mệt mỏi, 

Xóm Na Mụ,xóm 

Đẩu-xã Yên Lạc 

 ENA1a,c,

d 

7. Đảng Sâm-Bạch đảng sâm 

Codonoposis javanica 

(Blume)Hook.f.                         Họ 

Hoa chuông Campanulaceae 

Thanh phế, trị huyết 

áp thấp, thần kinh 

suy nhược... 

Xóm Quéo, xóm 

Ngọc Linh-xã Phục 

Linh; Làng Muông-

xã Yên Ninh 

VUA1a,c

,d+2c,d 

 

8.Thiên niên kiện lá to (củ 

quành..) Homalomena gigantea             

Họ Ráy-Araceae 

Trị bệnh xương 

khớp như thoát vị 

đĩa đệm, thoái hóa 

cột sống.. 

Làng Chảo-xã 

Động Đạt; xóm Soi, 

xóm Thọ-xã Phục 

Linh 

VUA1c,d

+2b,c 

ENA1c,d.

B2a,b 

9. Hoàng tinh hoa trắng 

Disporopsis longifolia Craib Họ 

Tóc tiên-Convallariaceae                 

Thuốc bổ tăng lực, 

đau lưng, thấp khớp 

Xóm Hang Leo, 

xóm Na Mụ-xã Yên 

Lạc 

VUA1c,d ENA2a,c,

d 

SĐVN: Sách Đỏ Việt Nam; DLĐCT: Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam; 

EN: Nguy cấp (Endangered); VU: sắp nguy cấp (Vulnerable) 

Qua bảng 3 cho thấy, số loài trong mỗi họ 

được sử dụng làm thuốc tương đối ít từ 1 - 6 

loài. Trong đó, họ Đậu (Fabaceae) thuộc Bộ 

Đậu (Fabales) có số loài được sử dụng làm 

thuốc nhiều nhất (6 loài) như: Đậu đen, Đậu ván 

tía, Trinh nữ, Cam thảo dây, Bồ kết, Hòe.. Một 

số Bộ chỉ có một Họ, một loài duy nhất được 

dùng làm thuốc như: Bộ Thông, Bộ Dương xỉ, 

Bộ Cói, Bộ Long não, Bộ Hoa tím… 

Danh sách các loài cây có nguy cơ tuyệt 

mẫu, cần được bảo vệ 

Sử dụng các tài liệu: Sách đỏ Việt Nam, phần 

thực vật và Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam 

để tra cứu [1]; [5]. Kết quả cho thấy, trong 

các bài thuốc của đồng bào dân tộc Sán Dìu 

tại huyện Phú Lương - Thái Nguyên đã sử 

dụng 09 cây thuốc nằm trong danh mục các 

cây thuốc quý hiếm, có nguy cơ tuyệt mẫu 

cần được bảo vệ. Những cây thuốc này có số 

lượng rất ít, khu vực phân bố hẹp ở một vài 

xã trong huyện. Kết quả được trình bày trong 

bảng 4. 

Hiện nay, do diện tích rừng bị thu hẹp và việc 

thu hái tận diệt đã làm cho số lượng các cây 

thuốc này còn rất ít, đứng trước nguy cơ tuyệt 

mẫu hoàn toàn.  Do đó, các biện pháp bảo vệ,  

bảo tồn và phát triển các cây dược liệu quý 

hiếm cần được quan tâm.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Kết luận 

- Thu thập được 23 bài thuốc của dân tộc Sán 

Dìu tại Phú Lương- Thái Nguyên sử dụng để 

chữa 10 nhóm bệnh. 

 - Thống kê được 64 loài thực vật thuộc 35 

họ, 27 bộ, 3 ngành được dân tộc Sán Dìu tại 

Phú Lương - Thái Nguyên sử dụng làm thuốc 

chữa bệnh. 

- Xác định được 09 loài thực vật thuộc danh 

mục các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt mẫu 

cần được bảo vệ. 

Kiến nghị 

- Tiếp tục điều tra các loài thực vật có giá trị 

làm thuốc mà đồng bào các dân tộc sử dụng. 

- Tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ về thành phần 

hóa học, hoạt tính… của các cây thuốc, từ đó 

chứng minh cơ sở khoa học của các bài thuốc. 
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SUMMARY  

DETERMINATION OF PLANT AND RARE SPECIES IN SOME MEDICINE  

OF  SAN DIU ETHNIC  IN PHU LUONG – THAI NGUYEN 
 

Pho Thi Thuy Hang
*
, Nguyen Huy Hoang 

University of Medicine and Pharmacy – TNU 

 
Located in the North part of Thai Nguyen province, Phu Luong is a mountainous district where has 

a large number of San Diu ethnic  living. San Diu ethnic group original from Quang Dong (China) 

who migrated to our country several hundred years ago. Until now, many San Diu people still 

using Cantonese language as well as their customs, especially medicinal remedies made from 

herbs. Howevers, many herbs made remedies by San Diu ethnic are not know by popular. Thus, 

we are conducting this research with the goal of collecting: Identify the types of plants that are of 

value for medicinal purposes; Identify the rare herbs in Phu Luong district at risk of extinction, 

which should be preserved. By interviewing, samples analysis and plants classification, the 

research has obtained the following results: there are 67 plant species belonging to 37 families, 29 

ordoes of 3 sectors (Lycopodiophyta, Polypodiophyta and Angiospermatophyta) which are used as 

medicines; there are 10 groups of diseases and 23 prescriptions are often used by the San Diu in Phu 

Luong – Thai Nguyen to treat a number of common diseases. There are 9 plant species listed in the 

protected rare plant has been used in medicinal remedies. The research has contributed to the natural 

cures widespread dissemination to the people and be a worthy document for furture research.  

Keywords: San Diu ethnic, Phu luong-Thai Nguyen, Plant, Medicine 
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